
ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HỒNG CHÂU

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hồng Châu, ngày       tháng 9 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Kiện toàn lực lượng tuần tra gác nước bảo vệ đê điều
trong mùa mưa lũ trên địa bàn phường Hồng Châu năm 2026

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;
Căn cứ Luật Đê điều năm 2006; Luật phòng chống thiên tai năm 2013; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê 
điều năm 2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/3/2017 
quy định về tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; số 
02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 về phòng thủ dân sự; số 66/2021/NĐ-CP ngày 
06/7/2021 quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; số 
131/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 quy định phân định thẩm quyền của chính 
quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp 
và Môi trường;

Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) hướng 
dẫn, tuần tra canh gác bảo vệ đê điều trong mùa mưa lũ;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng 
Châu tại Tờ trình số 646/TTr-UBND ngày 09/9/2026.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn lực lượng tuần tra gác nước bảo vệ đê điều trong mùa 

mưa lũ trên địa bàn phường Hồng Châu năm 2026 (sau đây gọi tắt là tổ gác nước) 
gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Tổ gác nước số 01

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

1 Dương Văn Sơn
Tổ trưởng TDP Quảng Châu 1

- Tổ trưởng 0336.046.039

2 Trần Văn Diến
Tổ trưởng TDP Quảng Châu 2

- Tổ phó 0943.035.030

3 Nguyễn Đình Quyết Tổ trưởng TDP Quảng Châu 5 0837.352.567
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2. Tổ gác nước số 02

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại

1 Nguyễn Quốc Chính
Tổ trưởng TDP Phố Hiến

- Tổ trưởng 0365.186.889

2 Nguyễn Văn Lên
Tổ trưởng TDP Phương Độ 

- Tổ phó 0982.973.511

3 Phạm Quang Đán Tổ trưởng TDP An Châu 0983.375.981

4 Đào Khắc Phương Tổ trưởng TDP Quảng Châu 3 0971.388.508

5 Trần Xuân Giang Tổ trưởng TDP Quảng Châu 4 0982.335.296

6 Trần Thị Thắm Phó tổ trưởng TDP Phố Hiến 0343.823.698

7 Nguyễn Văn Dung Phó tổ trưởng TDP Phương Độ 0369.899.429

8 Phạm Thị Mai Phó tổ trưởng TDP An Châu 0915.476.757

4 Đoàn Văn Thách Tổ trưởng TDP Phù Sa 0988.514.550

5 Nguyễn Đức Hậu Phó tổ trưởng TDP Quảng Châu 1 0359.159.466

6 Nguyễn Văn Quang Phó tổ trưởng TDP Quảng Châu 2 0375.776.088

7 Nguyễn Ngọc Khoa Phó tổ trưởng TDP Quảng Châu 5 0977.534.804

8 Đặng Văn Cảnh Phó tổ trưởng TDP Phù Sa 0983.764.240

9 Nguyễn Văn Thực Lực lượng quản lý đê nhân dân 0962.344.818

10      Nguyễn Văn Nhất
Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự cơ sở 

TDP Quảng Châu 1
0795.339.256

11 Nguyễn Hoàng Vinh
Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự cơ sở 

TDP Quảng Châu 2
0965.641.965

12 Trần Văn Thuyết
Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự cơ sở 

TDP Quảng Châu 5
0375.610.282

13 Đoàn Minh Thập
Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự cơ sở 

TDP Phù Sa
0978.294.518

14 Nguyễn Anh Tú Khu đội trưởng TDP Quảng Châu 1 0969.520.698

15 Nguyễn Văn Khuyến Khu đội trưởng TDP Quảng Châu 2 0853.719.996

16 Nguyễn Thanh Hải Khu đội trưởng TDP Quảng Châu 5 0327.595.854

17 Bùi Văn Thứ Khu đội trưởng TDP Quảng Châu 3 0862.874.786

18 Đoàn Danh Sớm Khu đội trưởng TDP An Châu 0364.996.606
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9 Dương Thị Kim Phó tổ trưởng TDP Quảng Châu 3 0397.237.629

10 Trần Văn Hùng Phó tổ trưởng TDP Quảng Châu 4 0975.352.065

11 Trần Quang Định Lực lượng quản lý đê nhân dân 0934.208.622

12 Nguyễn Văn Thuấn
Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự cơ sở 

TDP Phố Hiến
0943.409.230

13 Nguyễn Văn Dung
Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự cơ sở 

TDP Phương Độ
0369.899.429

14 Đào Văn Cơ
Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự cơ sở 

TDP An Châu
0982.299.736

15 Trần Văn Sỹ
Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự cơ sở 

TDP Quảng Châu 3
0985.156.368

16 Nguyễn Văn Đại
Tổ trưởng Tổ An ninh trật tự cơ sở 

TDP Quảng Châu 4
0329.091.092

17 Trần Văn Tiến Khu đội trưởng TDP Phố Hiến 0979.043.843

18 Trần Văn Linh Khu đội trưởng TDP Phương Độ 0917.671.843

19 Nguyễn Văn Đại Hải Khu đội trưởng TDP Quảng Châu 4 0329.091.092

Điều 2. Nhiệm vụ Tổ gác nước bảo vệ đê phường Hồng Châu
1. Chấp hành sự phân công của UBND phường Hồng Châu, Ban chỉ huy 

phòng thủ dân sự, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN các cấp và chịu sự hướng dẫn về 
chuyên môn nghiệp vụ của cơ quan chuyên trách quản lý đê điều.

2. Tuần tra, canh gác và thường trực trên điểm canh đê, khi có báo động lũ 
từ cấp I trở lên đối với tuyến sông có đê. Theo dõi diễn biến của đê điều; phát hiện 
kịp thời những hư hỏng của đê điều và báo cáo ngay cho UBND phường, xử lý 
kịp thời khi phát hiện dấu hiệu của hiện tượng hư hỏng trên đê.

3. Tham gia xử lý sự cố và tu sửa kịp thời những hư hỏng của đê điều, dưới 
sự hướng dẫn về kỹ thuật của cán bộ chuyên trách quản lý đê điều hoặc ý kiến chỉ 
đạo của UBND phường.

4. Canh gác, kiểm tra phát hiện và ngăn chặn kịp thời những hành vi vi 
phạm pháp Luật về đê Điều và phòng, chống lụt, bão và báo cáo ngay cán bộ 
chuyên trách quản lý đê điều.

5. Đeo phù hiệu khi làm nhiệm vụ.
6. Các đồng chí Tổ trưởng tổ gác nước chủ động phân công thành viên của 

tổ mình thực hiện chế độ tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ đảm bảo 
theo quy định tại Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009, cụ thể như sau:

- Đối với báo động lũ ở cấp I: 
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+ Bố trí ngày 02 người, đêm 04 người. 
+ Cứ 02 giờ đi tuần tra 01 lần; Ban ngày mỗi kíp có 01 người. Ban đêm mỗi 

kíp 02 người.
- Đối với báo động lũ ở cấp II:
+ Bố trí ngày 04 người, đêm 06 người. 
+ Cứ 01 giờ đi tuần tra 01 lần. Ban ngày mỗi kíp 02 người. Ban đêm mỗi 

kíp 03 người.
+ Trường hợp có tin báo khẩn cấp đổ bộ vào khu vực: bố trí ngày 06 người, 

đêm 12 người, chia thành các kíp, mỗi kíp 03 người; tùy theo diễn biến của bão, 
lũ và đặc điểm của tuyến đê, Ban chỉ huy phòng, chống lụt, bão cấp xã quyết định 
việc tăng cường số lần kiểm tra so với quy định.

- Đối với báo động lũ ở cấp III trở lên:
+ Bố trí ngày 06 người, đêm 12 người, chia thành các kíp, mỗi kíp 03 người, 

không phân biệt ngày đêm các kíp phải liên tục thay phiên nhau kiểm tra;
+ Đối với các vị trí xung yếu của đê, kè bảo vệ đê, cống qua đê, bố trí thêm 

lực lượng để kiểm tra, phát hiện sự cố và báo cáo kịp thời.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, đoàn thể của phường; các cơ quan đơn vị đóng trên địa phương và các ông (bà) 
có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Đảng uỷ;                 để b/c
- Thường trực HĐND phường;
- UBMTTQ VN phường;
- Chủ tịch, các PCT UBND phường;
- Các phòng chuyên môn thuộc phường;
- Ban QLDA đầu tư xây dựng phường;
- Trung tâm dịch vụ tổng hợp phường;
- Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng các TDP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Đức Hùng
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